
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Biến động (%) 0.81% 0.78% 

Giá cuối ngày 1,117.10 220.76 

KLGD (triệu cổ phiếu) 604.9 68.58 

GTGD (tỷ đồng) 11,102.0 954.18 

KLGD ròng của NN  
(cổ phiếu) 

28,432,392 1,606,514 

GTGD ròng của NN 
(tỷ đồng) 

521.99 33.43 

Số CP tăng giá 275 131 

Số CP đứng giá 97 158 

Số CP giảm giá 132 52 

Mã Thông tin cổ tức Ngày 

GDKHQ 

DBT 81.81% bằng cổ phiếu 30/01/2023 

LBE 10% bằng tiền 30/01/2023 

CSV 10% bằng tiền 31/01/2023 

BST 11% bằng tiền 31/01/2023 

USD 9,6% bằng tiền 01/02/2023 

TDM 13% bằng tiền 06/02/2023 

MH3 20% bằng tiền 07/02/2023 

SBD 5.9% bằng cổ phiếu 07/02/2023 

DNT 5% bằng tiền 09/02/2023 

THÔNG TIN CỔ TỨC 

• VIP: Thanh lý tài sản, VIPCO lãi kỷ lục 247 tỷ đồng trong năm 2022. Cụ 

thể, trong năm 2022, VIPCO thu về 8.5 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng gần 

2 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm gần một nửa về 

còn gần 3 tỷ đồng. Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận khoản 

lãi khác lên tới 217 tỷ đồng, VIPCO có lãi sau thuế gần 244 tỷ đồng – cao 

gấp hơn 43 lần quý 4/2021. Khoản lãi khác này đến từ thu nhập từ thanh lý 

TSCĐ tàu Petrolimex 10 mang lại thu nhập ròng 217.7 tỷ đồng. 

• SHI: Doanh thu quý IV cao nhất lịch sử, lãi sau thuế 33 tỷ đồng. Cụ thể, 

quý IV/2022, doanh thu thuần của SHI đạt 2,322 tỷ, tăng 13% svck và là mức 

kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của SHI 

đạt 7,969 tỷ, tăng 12%; lợi nhuận gộp đạt 867 tỷ, giảm 6 tỷ so với năm trước. 

Biên lợi nhuận gộp đạt 10.87%, giảm đáng kể so với năm trước là 12.34%. 

Doanh thu tài chính trong năm đạt 132 tỷ, tăng gấp 5 lần, nhưng vẫn không 

bù nổi chi phí tài chính (đạt 351 tỷ, tăng 85%). Kết quả, LNST năm 2022 

giảm 33%, đạt 123 tỷ; LNST đạt 87 tỷ, giảm 36% so với năm trước. 

• CHP: Báo lãi đậm năm 2022, gấp gần 4 lần kế hoạch. Tính riêng quý 

4/2022, CHP ghi nhận doanh thu thuần đạt 375.8 tỷ đồng, giảm 10% svck. 

Lũy kế cả năm 2022, CHP mang về 1,100.5 tỷ đồng doanh thu thuần và 492 

tỷ đồng LNST, tăng 39.8% và 103.3% so với năm 2021. Theo đó, Công ty 

đã hoàn thành vượt 60.5% chỉ tiêu doanh thu và 272% kế hoạch lợi nhuận 

năm. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản CHP giảm nhẹ so với hồi đầu năm 

về mức 3,259.7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền và tương đương tiền tăng 

đáng kể, gấp 2.7 lần so với đầu năm 251.25 tỷ đồng. 

• DTA: Lãi trước thuế năm 2022 giảm 16%, có 328 tỷ đồng khách mua 

BĐS trả trước. Năm 2022, doanh thu thuần của DTA đạt 129 tỷ đồng, tăng 

18%; lợi nhuận gộp đạt 18 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. Biên lợi 

nhuận gộp đạt 14.13%, giảm đáng kể so với năm trước là 21.24%. Doanh thu 

tài chính trong năm đạt 2.3 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt 7.3 tỷ đồng. Tổng chi 

phí không có nhiều biến động, đạt 17 tỷ đồng. Kết năm 2022, LNTT của 

DTA đạt 10 tỷ, giảm 16%; LNST đạt 8.6 tỷ, giảm 14% so với năm trước. 

• BWE: Biwase báo lãi quý 4/2022 giảm 30% xuống mức thấp nhất trong 

vòng 5 quý. Theo đó, BCTC quý 4/2022 BWE với doanh thu thuần đạt 1,043 

tỷ đồng, tăng nhẹ 3% svck. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi 

gộp bị co lại từ 37.8% xuống còn 32.3% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 337 tỷ 

đồng, giảm 12% svck. Sau khi trừ các chi phí hoạt động, Biwase lãi trước 

thuế 199 tỷ đồng, giảm 30% svck. Lợi nhuận ròng thu về hơn 170 tỷ đồng, 

cũng giảm 30% so với kết quả quý 4/2021. 

•

TIN SÀN HOSE 

• HTG: Một doanh nghiệp dệt may báo lãi kỷ lục trong năm 2022, EPS 

đạt 8,513 đồng. Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1,168 tỷ đồng – 

giảm nhẹ svck. Giá vốn hàng bán lại tăng nên lãi gộp còn gần 137 tỷ đồng, 

giảm 21% so với quý 4/2021. Luỹ kế cả năm 2022, HTG đạt 5,144 tỷ đồng 

doanh thu thuần – tăng 33% so với năm ngoái; LNTT đạt hơn 337 tỷ đồng – 

tăng 52% so với năm ngoái; LNST công ty mẹ đạt 263.4 tỷ đồng – tăng 40% 

so với 2021, tương đương EPS đạt 8,513 đồng. 

• SIC: Lãi tăng mạnh trong năm 2022, doanh thu lần đầu chạm mốc nghìn 

tỷ. Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 257.6 tỷ đồng, cao gấp 4.5 lần 

svck. Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 1,022 tỷ đồng cao gấp 7.8 

lần cùng kỳ, LNST đạt hơn 90 tỷ đồng cao gấp 8.3 lần năm 2021, EPS đạt 

3,754.3 đồng - Đây là lần đầu tiên doanh thu của SIC chạm mốc nghìn tỷ và 

cũng là năm ghi nhận mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của SIC. 

TIN SÀN HNX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HOSE HNX 

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 HPG  175.1   PVS  14.92  

 VIC  91.5   IDC  6.00  

 HCM  65.1   CEO  3.55  

 FRT  35.2   SHS  3.44  

 SSI  32.1   HUT  2.19  

TOP 5 CP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG 

MÃ GTGD (tỷ) MÃ GTGD (tỷ) 

 VNM  (67.8)  PVC  (0.23) 

 CTG  (37.0)  PSD  (0.10) 

 VCB  (36.8)  VTV  (0.07) 

 DGC  (36.6)  SCI  (0.05) 

 STB  (28.4)  SGC  (0.02) 

SÀN ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH 
THỜI GIAN 

ĐẤU GIÁ 

HNX 

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và 

Tin học Việt Nam 
08/02/2023 

Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế  

Lợi Lai 
13/02/2023 

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch 

vụ đô thị Sơn La 
15/02/2023 

• VINACAS: Đặt mục tiêu xuất khẩu 3,1 tỷ USD năm 2023. 

Hiệp hội Hạt điều Việt Nam (VINACAS) đặt mục tiêu xuất 

khẩu cả năm 2023 đạt 3,1 tỷ USD, tăng 0,6% so với năm 

2022. Năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đã không 

đạt được mục tiêu đề ra 3,2 tỷ USD (số liệu đã được điều 

chỉnh giảm 600 triệu USD so với mục tiêu ban đầu là 3,8 tỷ 

USD). Dự báo năm 2023, ngành điều Việt Nam sẽ tiếp tục 

đối mặt với khó khăn, nhu cầu tiêu thụ chậm và giá khó tăng. 

• Facebook, Google, Apple... kê khai, nộp thuế 1.800 tỉ đồng 

ngày đầu năm. Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, từ ngày 

làm việc đầu tiên năm mới Quý Mão 27-1 (mùng 6 Tết), các 

nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện kê khai, nộp thuế đạt 

1.800 tỉ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung 

cấp nước ngoài. Trong đó, thông qua qua cổng thông tin điện 

tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, Meta (Facebook) đã kê 

khai và nộp thuế 34,5 triệu EURO, Google là 28,8 triệu USD, 

Apple là 174 tỉ đồng... 

• Thêm 10.800 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 

1/2023. Theo báo cáo từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2023, cả nước có 10.800 

doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99.100 tỷ 

đồng và số lao động đăng ký gần 68.600 lao động, tăng 0,7% 

về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 5,2% 

về số lao động so với tháng 12/2022. Trong tháng 1/2023, có 

gần 35.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có 

thời hạn, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2022. 

•  

TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG TIN KHÁC 

 

• Lãi quý 4/2022 sụt giảm mạnh, tổng lợi nhuận nhóm Công ty chứng khoán chỉ bằng 1/5 thời đỉnh cao. Theo ước tính, tổng 

lợi nhuận trước thuế của top 30 CTCK hàng đầu trong quý 4/2022 chỉ đạt khoảng 1.650 tỷ đồng, giảm gần 45% so với quý trước 

và chỉ bằng 1/5 so với đỉnh đạt được cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp lợi nhuận của các CTCK ghi nhận sự sụt giảm so với 

quý liền trước. 

• Lượng tiền chờ giải ngân tiếp tục giảm sâu trong quý IV/2022, NĐT đang có 62.000 tỷ đồng nằm tài khoản. Thống kê tại 78 

công ty chứng khoán trên thị trường, lượng tiền gửi khách hàng tại ngày 31/12/2022 khoảng 62.000 tỷ đồng, giảm hơn 13.000 tỷ 

đồng so với cuối quý III/2022. Trong đó, mức giảm tại 20 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường là khoảng 10.000 tỷ đồng. 

Thống kê này không quá khó hiểu khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua quý biến động mạnh nhất và đóng cửa năm 

với mức giảm hơn 30%. 

TIN CHỨNG KHOÁN KHÁC 

LỊCH ĐẤU GIÁ 

• Gần 1,7 tỉ đô la vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. 

Tổng cục Thống kê cho biết tính từ đầu năm đến ngày 20-1, tổng 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam bao 

gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị 

góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỉ đô 

la Mỹ, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, Việt 

Nam cấp phép cho 153 dự án FDI. Tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỉ 

đô la Mỹ, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký 

so với cùng kỳ năm trước. 

• Thặng dư thương mại đạt 3,6 tỷ USD trong tháng đầu năm. 

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng kim 

ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2023 ước đạt 46,56 tỷ 

USD, giảm 17,3%, so với tháng trước và giảm 25% so với cùng 

kỳ năm trước. ; trong đó, xuất khẩu đạt 25,08 tỷ USD, nhập khẩu 

đạt 21,48 tỷ USD. Với kết quả này, cán cân thương mại thặng dư 

3,6 tỷ USD… 

• Nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán khiến CPI tháng 1 

tăng mạnh so với cùng kỳ. Theo báo cáo do Tổng cục Thống 

kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1  tăng 0,52% 

so với tháng trước, tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2022, lạm 

phát cơ bản tăng 5,21%. Tổng cục Thống kê cho biết Tết Nguyên 

đán Quý Mão đã đẩy nhu cầu mua sắm của người dân lên cao, 

giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết.   

Cùng với đó, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu 

thế giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường từ ngày 

1/1 cũng là những yếu tố khiến CPI tháng 1 tăng 0,52% so với 

tháng trước. 

TIN VĨ MÔ 



    

Chỉ số Giá trị hiện tại +/- % 

Chỉ số chứng khoán 

Dow Jones  33,978  0.08% 

S&P 500  4,071  0.25% 

Nikkei 225  27,383  0.07% 

Kospi  2,482  0.62% 

Hang Sheng  22,669  0.54% 

SET  1,681  0.62% 

Chỉ số tiền tệ 

US dollar Index 101.92 0.08% 

USD/CNY 6.7835 0.01% 

Chỉ số khác 

US 10Y Bond Yield 3.507 0.31% 

S&P500 VIX 18.51 0.00% 

• Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số Dow Jones tăng 28.67 điểm, tương đương 0.084%, 

lên 33,978.08 điểm và S&P 500 nhích nhẹ 10.13 điểm, tương đương 0.25%, lên 4,070.56 điểm. Nasdaq Composite tăng 

mạnh nhất trong 3 chỉ số, đóng cửa ở mức 11,621.71 điểm sau khi tăng 109.30 điểm, tương đương 0.95%. Đà tăng trong 

tháng 1 này một phần được thúc đẩy bởi các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang quay đầu và nền kinh tế không suy thoái 

nhanh như nhiều người lo ngại. 

• Giá vàng thế giới vẫn đang ở mức cao. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 

1,927 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1,928.3 USD/ounce. Thị trường vàng đã phục hồi tuần thứ 5 liên 

tiếp, đạt mức tăng giá 5% trong tháng đầu tiên của năm 2023. Về dài hạn, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư vào thị trường 

vàng vẫn duy trì ở mức độ tin tưởng rất mạnh. 

• Giá dầu WTI ghi nhận dưới 80 USD/thùng. Giá xăng dầu hôm nay 30/01 đồng loạt đi xuống do các dấu hiệu cho thấy 

nguồn cung dầu mạnh của Nga bù đắp cho dữ liệu tăng trưởng kinh tế tốt hơn dự kiến của Mỹ. Theo đó, giá dầu thế giới 

vào sáng nay như sau: giá dầu thô WTI giảm về mức 79.3 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm xuống mức 86.32 

USD/thùng. 

• Đồng bạc xanh tiếp đà giảm nhẹ. Đồng USD đã chốt phiên tuần ở mức tăng nhẹ 0.08%. Trong tuần qua, đồng bạc xanh 

tiếp đà giảm nhẹ, với mức giảm tuần 0.09%, xuống mốc 101.92%.Trong tuần này, chỉ số DXY được dự đoán sẽ tiếp tục 

biến động quanh mốc 102. Tỷ giá euro so với USD tăng 0.02% ở mức 1.0870. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 

0.02% ở mức 1.2399. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0.05% ở mức 129.79. 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ  

• EU gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, đến 

ngày 31/07/2023. Gói trừng phạt về kinh tế của EU nhằm vào Nga 

bao gồm một loạt biện pháp như hạn chế đối với thương mại, tài chính, 

công nghệ và hàng hóa lưỡng dụng, công nghiệp, vận tải và hàng xa 

xỉ. Ngoài ra, còn có lệnh cấm nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô 

bằng đường biển và một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga sang EU, loại bỏ 

các ngân hàng của Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân 

hàng Toàn cầu (SWIFT) và đình chỉ hoạt động phát sóng cũng như 

giấy phép của một số cơ quan truyền thông do Chính phủ Nga tài trợ. 

• Bom nợ 175 tỷ USD của thị trường bất động sản toàn cầu. Gần 

175 tỷ USD tín dụng bất động sản đã rơi vào trạng thái căng thẳng, 

theo dữ liệu từ Bloomberg, gấp 4 lần so với ngành lớn thứ hai. Khi lãi 

suất cao hơn và việc kết thúc kỷ nguyên tiền rẻ gây tác động ngày 

càng lớn, nhiều thị trường bất động sản gần như đóng băng với một 

số ngân hàng yêu cầu bên đi vay bán bớt tài sản hoặc có nguy cơ bị 

giải chấp khi bị yêu cầu bổ sung vốn. 

HIGHLIGHT 

TIN THẾ GIỚI 


